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	Số
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	Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực hoạt động kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Phương thức cung cấp dịch vụ sự nghiệp công

	I
	Dịch vụ lĩnh vực giống
	

	1
	Dịch vụ lĩnh vực trồng trọt
	

	1.1
	Khảo nghiệm giống cây trồng
	Giao nhiệm vụ

	1.2
	Tiếp nhận giống gốc và quy trình sản xuất các loại giống chủ lực của tỉnh
	Giao nhiệm vụ

	1.3
	Kiểm định, kiểm nghiệm chất lượng giống cây trồng
	Giao nhiệm vụ

	2
	Dịch vụ lĩnh vực thủy sản
	

	2.1
	Dịch vụ giống, bảo tồn giống gốc nuôi trồng thủy sản
	Giao nhiệm vụ

	2.2
	Tư vấn dịch vụ kỹ thuật về lĩnh vực giống thủy sản
	Giao nhiệm vụ

	II
	Dịch vụ lĩnh vực chăn nuôi, thú y
	

	1
	Phối hợp thống kê, thông tin thuộc lĩnh vực chăn nuôi, thú y: 

- Thống kê cơ sở chăn nuôi trang trại, thống kê cơ sở nuôi chim yến; quản lý thông tin dữ liệu về chăn nuôi
- Giám sát chủ động các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên gia súc, gia cầm; các bệnh truyền lây giữa động vật và người
	Giao nhiệm vụ

	2
	Điều tra lĩnh vực chăn nuôi, thú y, gồm: Điều tra dịch tể học, ổ dịch động vật trên cạn và thủy sản
	Giao nhiệm vụ

	2.3
	Tham gia, xây dựng chương trình, đề án:

- Khuyến khích phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh
- Xây dựng và tổ chức thực hiện vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật; kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật, chương trình giám sát khống chế, thanh toán dịch bệnh động vật
	Giao nhiệm vụ

	III
	Dịch vụ lĩnh vực bảo vệ thực vật
	

	
	Tập huấn hướng dẫn phòng trừ dịch hại và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trên cây trồng; hướng dẫn, giám sát, quản lý cấp mã số vùng trồng
	Giao nhiệm vụ

	IV
	Dịch vụ lĩnh vực lâm nghiệp
	

	1
	Hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi trên toàn tỉnh
	Giao nhiệm vụ

	2
	Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
	Giao nhiệm vụ

	4.3
	Hỗ trợ phát triển trồng rừng và bảo vệ rừng phòng hộ:

- Hỗ trợ phát triển trồng rừng sản xuất
- Hỗ trợ về khoán bảo vệ rừng
- Hỗ trợ cho Tổ quản lý bảo vệ rừng
	Giao nhiệm vụ

	V
	Dịch vụ khác
	

	5.1
	Thông tin, tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức, phương pháp, kỹ năng khuyến nông
	Giao nhiệm vụ

	5.2
	Xây dựng mô hình trình diễn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ và chuyển giao
	Giao nhiệm vụ

	5.3
	Mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm; mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái
	Giao nhiệm vụ

	5.4
	Chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
	Giao nhiệm vụ

	5.5
	Dịch vụ khác theo quy định của pháp luật
	Giao nhiệm vụ

	VI
	Dịch vụ lĩnh vực thủy lợi
	

	
	Rà soát duy tu, bảo dưỡng, bảo trì các công trình thủy lợi, đê điều
	Đấu thầu


